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STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C20 KHXH 21 Trương Bùi Khánh An 22 6 2008
2 10C20 KHXH 50 Lê Phạm Tâm Anh 2 4 2008
3 10C20 KHXH 28 Nguyễn Thị Kim Anh 9 2 2008
4 10C20 KHXH 88 Nguyễn Hoài Thiên Bảo 18 3 2008
5 10C20 KHXH 96 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 26 2 2008
6 10C20 KHXH TT Lê Việt Dũng 27 6 2008
7 10C20 KHXH 172 Đinh Ngọc Phương Giang 10 1 2008
8 10C20 KHXH 188 Nguyễn Minh Hạnh 11 12 2008
9 10C20 KHXH 198 Âu Dương Bảo Hân 2 1 2008

10 10C20 KHXH 229 Lê Hoàng Phương Hoài 14 5 2008
11 10C20 KHXH 274 Tạ Tuấn Hưng 8 9 2008
12 10C20 KHXH 345 Nguyễn Bảo Minh Khuê 25 11 2008
13 10C20 KHXH 362 Nguyễn Thiên Kim 6 8 2008
14 10C20 KHXH 373 Nguyễn Linh Lan 4 10 2008
15 10C20 KHXH 392 Nguyễn Thị Huyền Linh 21 3 2008
16 10C20 KHXH TT Huỳnh Xuân Lộc 14 7 2007
17 10C20 KHXH 427 Trịnh Ngọc Minh 9 2 2008
18 10C20 KHXH 481 Đỗ Kim Ngân 14 1 2008
19 10C20 KHXH 482 Huỳnh Thị Thanh Ngân 23 6 2008
20 10C20 KHXH 493 Lê Hoàng Bảo Nghi 30 12 2008
21 10C20 KHXH 517 Đỗ Hà Hồng Ngọc 5 5 2008
22 10C20 KHXH 532 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 4 2 2008
23 10C20 KHXH 507 Nguyễn Thị Yến Ngọc 2 4 2008
24 10C20 KHXH 542 Lâm Y Thảo Nguyên 8 12 2008
25 10C20 KHXH 571 Giang Mẫn Nhi 26 8 2008
26 10C20 KHXH 666 Cao Hoàng Mỹ Phương 24 6 2008
27 10C20 KHXH 676 Vũ Minh Quân 1 11 2008
28 10C20 KHXH 686 Đoàn Phương Quyên 9 9 2008
29 10C20 KHXH 706 Đoàn Anh Tài 17 5 2008
30 10C20 KHXH 742 Lê Y Thiên 9 6 2008
31 10C20 KHXH 764 Vũ Quỳnh Minh Thư 10 3 2008
32 10C20 KHXH 778 Nguyễn Hoàng Khánh Thy 15 4 2008
33 10C20 KHXH 800 Nguyễn Mạc Thái Toàn 25 1 2008
34 10C20 KHXH 820 Nguyễn Bá Trí 21 5 2008
35 10C20 KHXH 901 Nguyễn Khánh Vy 26 2 2008
36 10C20 KHXH 902 Nguyễn Phương Vy 26 2 2008


